
Skills: Listening, Reading, Writing

Date: 2nd Aug 2023

Time: 8:30 - 10:00

No. Order No. D.O.B Class Student's signature

1 240023 Bùi Phạm Duy Anh 14/08/2008 Tự nhiên 3

2 240057 Ngô Mỹ Anh 19/03/2008 Xã hội

3 TT0007 Nguyễn Mai Anh 23/11/2008 Xã hội

4 240074 Nguyễn Ngọc Anh 02/01/2008 Xã hội

5 240081 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/08/2008 Xã hội

6 240086 Nguyễn Quỳnh Anh 19/11/2008 Xã hội

7 240093 Nguyễn Vũ Hà Anh 16/05/2008 Tự nhiên 3

8 240104 Phạm Quỳnh Anh 02/01/2008 Xã hội

9 240107 Phí Tuấn Anh 22/09/2008 Tự nhiên 3

10 240108 Tạ Phương Anh 20/09/2008 Xã hội

11 240115 Trần Việt Anh 01/04/2008 Tự nhiên 3

12 240116 Trịnh Thị Mai Anh 02/03/2008 Xã hội

13 240119 Võ Thị Lan Anh 24/02/2008 Xã hội

14 240130 Vũ Ngọc Diệp Anh 11/12/2008 Xã hội

15 240156 Chu Thị Thanh Bình 10/02/2008 Xã hội

16 240158 Đỗ Bá Bình 24/01/2008 Tự nhiên 3

17 240159 Nguyễn Trần Bình 17/11/2008 Tự nhiên 3

18 240174 Nguyễn Minh Châu 20/09/2008 Tự nhiên 3

19 240178 Phạm Mai Châu 26/12/2008 Xã hội

20 240179 Phạm Minh Châu 06/04/2008 Xã hội

21 240188 Đàm Khánh Chi 29/10/2008 Xã hội

22 240191 Lê Thùy Chi 03/02/2008 Xã hội

23 240200 Phạm Huyền Khánh Chi 20/05/2008 Tự nhiên 3

24 240201 Phạm Lê Thùy Chi 04/01/2008 Tự nhiên 3

25 240307 Đào Trọng Đăng 18/03/2008 Tự nhiên 3

26 240290 Nguyễn Duy Đạt 02/10/2008 Tự nhiên 3
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